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 BTTHPT  : Bổ túc trung học phổ thông 

 CBCC  : Cán bộ công chức 

 CĐ   : Cao đẳng 

 CNXH  : Chủ nghĩa xã hội 

 CNH- HĐH   : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

 CSVC       : Cơ sở vật chất 

 CSVC & TBDH  : Cơ sở vật chất và trang thiết bị day học 

 ĐH   : Đại Học 

 GD&ĐT        : Giáo dục và đào tạo 

 GDTX   : Giáo dục thƣờng xuyên 

 GV               : Giáo viên 

 HĐND  : Hội đồng nhân dân 

 HV           : Học viên 

 LĐ&TBXH  : Lao động và thƣơng binh xã hội 

 QL             : Quản lý  

 TC- HC         : Tổ chức hành chính 

 TTGDTX       : Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên 

 THPT   : Trung học phổ thông 

 UBND   : Ủy ban nhân dân 

  

 

 

 

 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN                                http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 

  

v 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 

Bảng 2.1.   Thông kê số liệu học viên miêu tả kết quả của các hoạt động 

chuyên môn từ năm 2012 - 2015 ...................................................... 36 

Bảng 2.2. Kết quả mức độ thực hiện nội dung và chƣơng trình bồi dƣỡng 

tiếng dân tộc H'Mông ...................................................................... 40 

Bảng 2.3.  Thực trạng sử dụng phƣơng pháp, hình thức tổ chức bồi dƣỡng 

tiếng dân tộc .................................................................................... 41 

Bảng 2.4.  Thực trạng năng lực giảng day của giáo viên tham gia bồi dƣỡng ...... 42 

Bảng 2.5.  Thực trạng đánh giá kết quả bồi dƣỡng .......................................... 44 

Bảng 2.6.  Thực trạng xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng tiếng dân tộc ................. 45 

Bảng 2.7.  Thực trạng công tác tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dƣỡng 

tiếng dân tộc .................................................................................... 48 

Bảng 2.8.  Chỉ đạo thực hiện nội dung bồi dƣỡng tiếng dân tộc cho cán 

bộ, công chức tại TTGDTX tỉnh Cao Bằng .................................... 50 

Bảng 2.9.  Kết quả chỉ đạo thực hiện phƣơng pháp bồi dƣỡng tiếng dân tộc........ 52 

Bảng 2.10. Thực trạng chỉ đạo tăng cƣờng cơ sở vật chất, tài chính phục 

vụ bồi dƣỡng tiếng dân tộc .............................................................. 55 

Bảng 2.11. Đánh giá kết quả bồi dƣỡng tiếng dân tộc ...................................... 57 

Bảng 3.1.  Khảo nghiệm về tính cấp thiết của các biện pháp bồi dƣỡng tiếng 

dân tộc cho cán bộ, công chức ở TTGDTX tỉnh Cao Bằng .................. 80 

Bảng 3.2.  Khảo nghiệm về tính khả thi của các biện pháp bồi dƣỡng 

tiếng dân tộc ở Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng ........................... 82 

 


